HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022– 2023

A. TRẮC NGHIỆM

	Mã môn
	Mã đề
	Câu trộn
	Đáp án

	HSG
	132
	1
	D

	HSG
	132
	2
	D

	HSG
	132
	3
	D

	HSG
	132
	4
	B

	HSG
	132
	5
	D

	HSG
	132
	6
	A

	HSG
	132
	7
	D

	HSG
	132
	8
	A

	HSG
	132
	9
	C

	HSG
	132
	10
	C

	HSG
	132
	11
	D

	HSG
	132
	12
	A

	HSG
	132
	13
	D

	HSG
	132
	14
	C

	HSG
	132
	15
	C

	HSG
	132
	16
	D

	HSG
	132
	17
	A

	HSG
	132
	18
	B

	HSG
	132
	19
	A

	HSG
	132
	20
	B

	HSG
	132
	21
	A

	HSG
	132
	22
	C

	HSG
	132
	23
	A

	HSG
	132
	24
	A

	HSG
	132
	25
	B

	HSG
	132
	26
	B

	HSG
	132
	27
	D

	HSG
	132
	28
	B

	HSG
	132
	29
	C

	HSG
	132
	30
	C

	HSG
	132
	31
	C

	HSG
	132
	32
	D

	HSG
	132
	33
	A

	HSG
	132
	34
	B

	HSG
	132
	35
	B

	HSG
	132
	36
	A

	HSG
	132
	37
	C

	HSG
	132
	38
	C

	HSG
	132
	39
	B

	HSG
	132
	40
	C


B. PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN (6,0 điểm).

Câu 1: (2 điểm) Một hộ gia đình mua than đá làm nhiên liệu đun nấu và trung bình mỗi ngày dùng hết 1,8 kg than. Giả thiết loại than đá trên chứa 90% carbon và 1,2% sulfur về khối lượng, còn lại là các tạp chất trơ. 

Cho các phản ứng: 
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Nhiệt lượng cung cấp cho hộ gia đình từ quá trình đốt than trong một ngày tương đương bao nhiêu số điện (1 số điện = 1 kWh = 3600 kJ)?

Hướng dẫn chấm

	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	1
	- Tính được số mol của C và S trong 1,8kg than  (135 mol và 0,675 mol)
	0,5

	
	- Tính được nhiệt lượng nhận được khi đốt 1,8kg than  (53322,84 kJ)
	1,0

	
	- Tính được nhiệt lượng tương đương với 14,8119 số điện
	0,5


Câu 2: (2 điểm) Nguyên nhân làm cho nhiệt dộ trung bình cùa Trái Đất tăng 2°C trong 100 năm qua là do nồng độ của khí CO2 trong khí quyển tăng.
- Viết công thức LEWIS và sử dụng mô hình VSEPR để xác định dạng hình học của phân tử CO2.

- Vẽ hình biểu diễn sự xen phủ và lai hóa của các orbital nguyên tử (AO) trong phân tử CO2.

- Nêu 2 hậu quả cùa hiện tượng Trái Đất nóng lên?

- Đề xuất 2 biện pháp để góp phần ngăn chặn và giải quyết hiện tượng Trái Đầt nóng lên?

Hướng dẫn chấm

	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	2
	- Viết CT Lewis và xác định dạng hình học phân tử.
	0,5

	
	- Vẽ hình biểu diễn sự xen phủ và lai hóa của các orbital nguyên tử (AO) trong phân tử CO2.


	0,5

	
	- Nêu 2 hậu quả cùa hiện tượng Trái Đất nóng lên?


	0,5

	
	- Đề xuất 2 biện pháp để góp phần ngăn chặn và giải quyết hiện tượng Trái Đầt nóng lên?


	0,5


Câu 3: (2 điểm)

a) Xét các phản ứng hoá học xảy ra trong các quá trình sau:


- Luyện gang từ quặng hematite đỏ:


(1) 
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- Luyện kẽm từ quặng blend:
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Hãy chỉ ra các phản ứng oxi hoá – khử, chất oxi hóa, chất khử trong các phản ứng đó?

Hướng dẫn chấm

- Xác định đúng phản ứng oxi hóa khử là phương trình 1; 2; 3; 4. Chất khử, chất oxi hóa trong mỗi phương trình là 0,25 điểm (Thiếu 1 trong 3 yếu tố trê trừ đi ½ số điểm mỗi phương trình)

b) Cho các chất sau: C2H6, CH3OH, CH3COOH

- Chất nào có thể tạo được liên kết hydrogen? Vì sao?

- Trong dung dịch CH3COOH có những kiểu liên kết hydrogen nào? Kiểu nào bền nhất và kém bền nhất? Mô tả bằng hình vẽ.

Hướng dẫn chấm

	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	3.b)
	- Chất có liên kết hydrogen CH3OH, CH3COOH
	0,25

	
	- Giải thích do trong phân tử có sự phân cực và hình thành phần mang điện + và -
	0,25

	
	- Mô tả bằng hình vẽ những kiểu liên kết hydrogen Trong dung dịch CH3COOH
	0,25

	
	- Xác định được liên kết bền và liên kết kém bền
	0,25
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